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1 Nguyễn Hòa An 3 3.5 NLRP
2 Vũ Phan Tuấn Anh 4 K NLRP
3 Lê Thị Kim ánh 4 5
4 Trần Nguyễn Hoài Bảo 6 8
5 Lê Nhật Đắc 3 3 NLRP
6 Võ Đức Danh 5 K
7 Lâm Phước Đức K 10
8 Trần Minh Dũng K K
9 Nguyễn Văn Dương 3 1 NLRP

10 Hoa Thiên Duy 3 3 NLRP
11 Phan Huỳnh Phương Duy 3 K
12 Nguyễn Ngô Công Hậu K K
13 Trang Thanh Hậu 3.5 9.5 NLRP
14 Nguyễn Trần Thanh Hiến 8 10
15 Võ Trọng Hiếu 3 5 NLRP
16 Trương Minh Hoàng 4 K
17 Nguyễn Thế Hoàng 3 5 NLRP
18 Ngô Quốc Hưng 3 3 NLRP
19 Nguyễn Văn Hưng 3 K
20 Nguyễn Đức Nhật 3 K
21 Trần Thanh Huy K K
22 Võ Văn Lý 3 5
23 Lưu Quốc Minh K 8 NLRP
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Số tiết dạy hàng ngày:



24 Trần Vũ Hoài Nam 3 4
25 Huỳnh Minh Nhật K
26 Nguyễn Thành Phát 3 K
27 Nguyễn Khắc Phong K K
28 Dương Hà Phong 3 6
29 Nguyễn Tấn Tài 3 2 NLRP
30 Trương Nguyễn Tài 5 10
31 Nguyễn Thanh Tâm 3 2


